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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

TỈNH VĨNH LONG 

 

Bản án số: 203/2024/DS-ST 

Ngày: 30-12-2024 

V/v tr n    ấp   p   n  v   t   sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                                                                                                     

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Đo n T ị K m Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  P ạm Văn Tư 

2. B  N u ễn T ị Lệ  o  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u ễn  o n  K    - T ư    T   án n  n   n 

t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long tham gia phiên tòa: Bà  uỳn  T ị Yến N   - K ểm sát v ên. 

N    30 t án  12 năm 2024, tạ  tr  s  T   án n  n   n t  n  p ố Vĩn  
Lon , tỉn  Vĩn  Lon    t    s  t  m   n       v  án t      số: 

314/2024/TLST-DS n    02 t án  8 năm 2024, v   tr n    ấp   p   n  v   
t   sản  t  o  u ết  ịn   ư  v  án r    t    số: 259/2024/ Đ  ST-DS ngày 

21 t án  11 năm 2024,   ữ   á   ư n  sự: 

* Nguyên đơn: Bà Trần Thị Cẩm L, s n  năm 1983; n    ư trú: Ấp C,  ã 
M,  u ện M, tỉn  Vĩn  Lon . ( ó mặt) 

* Bị đơn:   

1. Ông Huỳnh Phước B, s n  năm 1969 (vắn  mặt); 

2. Bà Dư Mỹ Á, s n  năm 1969 (vắn  mặt); 

Ông B, bà Á  ùn  n    ư trú: Số B,  ườn  L, P ườn  A (P ườn  B), t  n  

p ố V, tỉn  Vĩn  Lon .  

NỘI DUNG V  ÁN  

* T i đơn  h i  i n ng y  8 7      v   uá t  nh gi i  uy t v  án    T ần 

Thị Cẩm L trình bày:  

Bà L qu n b ết  n   uỳn  P ướ  B và bà Dư Mỹ Á t  n  qu  n ườ   ùn  
 óm vớ  b  L (ông B và bà Á    t  n      vớ  n ườ   ùn   óm  ần nhà bà L). 
Vào ngày 17/4/2022, ông B và bà Á v    ủ  b  L số t  n 50.000.000   n  (năm 

mư   tr ệu   n ),    t ể: K    n  B và bà Á v   t  n  ủ  b  L  ó v ết Tờ b ên 
n ận    n    17/4/2022; b ên n ận  o  n  B và bà Á    tên v       ọ tên; m   
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 í   v  : Để   ả  qu ết   n  v ệ   á n  n; t ờ   ạn v  : Đến t án  10/2022 sẽ 
trả  ủ t  n  ã  v   ố ;  ã  suất v  : B ên n ận  ó trả  ã  n ưn     n  t ỏ  t uận 

mứ   ã  suất    t ể, t ỏ  t uận m ện   ã  suất  ã     50.000  n /1.000.000  n  
t  n n   ố /t án  (tư n   ư n  5%/t án );    n   ó t ế   ấp t   sản     áp 
  n  bất  ỳ  ìn  t ứ  n o  ể bảo  ảm t  n v  . 

Tron  quá trìn  t ự    ện t ỏ  t uận v  , từ n    17/4/2022  ến n    

17/8/2022, ông B và bà Á  ã trả b  L 04 t án  t  n  ã  vớ  số t  n 
10.000.000  n   ủ  số t  n  ố  50.000.000  n ,    t ể: 

- T   lãi lần 1 (từ ng y 17        đ n ng y 17 5     ): Ngày 18/5/2022, 
ông B và bà Á   u ển   oản trả  ã    o b  L 2.500.000  n  từ  n   uỳn  

P ướ  B;  ị    ỉ Số B,  ườn  L, P ườn  B, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  
  u ển  ến t     oản  ủ  b  Trần T ị C m L  ó số t     oản   : 

7302215025958 tạ  Ngân hàng N, C   n án   u ện M, tỉn  Vĩn  Lon ;  

- T   lãi lần   (từ ng y 18        đ n ng y 17 6     ): Ngày 13/6/2022, 
ông B và bà Á   u ển   oản trả  ã    o bà L 2.500.000  n   ủ  P ạm  o n  

L1  ó số t     oản    5591215012390 m  tạ  Ngân hàng N, C   n án  t  n  p ố 
D - S   u ển  ến t     oản  ủ  b  Trần T ị C m L  ó số t     oản   : 

7302215025958 tạ  Ngân hàng N, Chi nhánh huyện M, tỉn  Vĩn  Lon ; 

- T   lãi lần 3 (từ ng y 18 6      đ n ng y 17 7     ): Ngày 11/7/2022, 

ông B và bà Á   u ển   oản trả  ã    o b  L 2.500.000  n  nộ   un : 595195-
 t   u ển  ến t     oản  ủ  b  Trần T ị C m L  ó số t     oản   : 

7302215025958 tạ  Ngân hàng N, C   n án   u ện M, tỉn  Vĩn  Lon ;  

- T   lãi lần   (từ ng y 18 7      đ n ng y 17 8     ): Vào tháng 8/2022, 

bà L    n  n ớ n   ,  n  B và bà Á  ó trự  t ếp trả  ã  cho bà L số t  n 
2.500.000  n . 

Ngày 24/9/2022, ông B và bà Á  ã trự  t ếp trả b  L số t  n  ố  

20.000.000  n . Từ n    25/9/2022,  n  B và bà Á   n n  t  n n   ố     
30.000.000  n ,   ư  trả n   ã . 

Bà L  êu  ầu        ện: Yêu  ầu  n   uỳn  P ướ  B và bà Dư Mỹ Á trả 
bà L tổn   ộn  t  n  ố  v  t  n  ã  36.600.000   n  (tron   ó t  n  ố  

30.000.000  n  v  t  n  ã  6.600.000  n   ã  p át s n  từ t án  10/2022  ến 
t án  7/2024 (22 t án ) t  o  ã  suất  o Ngân hàng N1 qu   ịn  

300.000  n /t án . 

Để   ứn  m n    o  êu  ầu        ện n u ên   n  ã nộp  á  t     ệu, 
  ứn   ứ   m t  o   n        ện   m: Tờ b ên n ận n    17/4/2022 (bản 

  ín , v ết t  );  ăn  ướ    n    n b  Trần T ị C m L; bản p oto: Sổ  ộ    u 
 ộ  uỳn  P ướ  B,  ăn  ướ    n    n  uỳn  P ướ  B và Dư Mỹ Á; sổ p   
ngày 10/9/2024 ông  uỳn  P ướ  B   u ển   oản  ến n ườ  n ận b  Trần T ị 

C m L  ư      o  ị    ến Ngân hàng N - C   n án   u ện M - tỉn  Vĩn  Lon . 
N o   r ,   n  ó  á  t     ệu,   ứn   ứ  ần t  ết   á   ảm bảo t ủ t   tố t n  

t  o qu   ịn  p áp  uật  ể   ả  qu ết v  án. 

* Đối với  ị đơn ông Huỳnh Phước B, bà Dư Mỹ Á: Tron  quá trìn    ả  
qu ết v  án T   án  ã t ến   n  tốn   ạt t  n  báo v  v ệ  t      v  án; t  n  
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báo v  p  ên  ọp   ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận,   n         ứn   ứ v      
  ả ; t  n  báo  oãn p  ên  ọp   ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận,   n         ứn  

 ứ v        ả  n ưn  vắn  mặt    n   ó     o;    n   ó văn bản trìn  b     
  ến  ố  vớ   êu  ầu  ủ  b  L. 

Tại phiên tòa,  

* Bà L t     ổ   êu  ầu        ện: Tự n u ện    u   ỉn   ã  suất t ỏ  
t uận 5%  uốn  1,66%/t án  tín  từ n    17/4/2022  ến n    24/9/2022  ủ  số 

t  n n   ố     50.000.000  n , b  L  á   ịn  t ờ     n  n  B và bà Á  ã trả  ã  
 on     5 t án  7 n   . Mỗ  t án  t  n  ã     830.000.00  n    5 t án  7 n    = 
4.343.000  n , s u      ấn trừ   n t ừ   ạ  5.656.000  n , t ếp t    ấn trừ v o 

n   ố  30.000.000  n . Do  ó, tín   ến n    24/9/2022, ông B và bà Á   ỉ   n 
n  b  L n   ố     24.344.000  n . 

Bà L  êu  ầu  n  B và bà Á trả n   ố     24.344.000  n  v   êu  ầu trả 

 ã     1,66%/t án  tín   ã  từ n    25/9/2022  ến n      t    s  t  m (n    
30/12/2024). Tổn  t  n  ố  v  t  n  ã  b  L  êu  ầu  n  B và bà Á trả    

35.322.000  n  (tron   ó n   ố     24.344.000  n , n   ã  v      
10.978.000  n ). 

Ông B, bà Á vắn  mặt tạ  p  ên t  . 

Cá   ư n  sự    n   uất trìn    ứn   ứ  ì mớ  tạ  p  ên t  . 

* Quan điểm Kiểm sát viên:  

V  tố t n : T   án n  n   n t  n  p ố Vĩn  Lon    ả  qu ết v  án  ún  

trìn  tự t ủ t  ,  ún  t  m qu  n t  o qu   ịn   ủ  p áp  uật từ     t        n 
  ện   o  ến      ư  v  án r    t      n      . Tạ  p  ên t  ,  ộ    n    t   , 

T ư      ấp   n   ầ   ủ v   ún  qu   ịn   ủ  p áp  uật tố t n    n sự,  á  
 ư n  sự  ư   t ự    ện  ầ   ủ  á  qu  n v  n  ĩ  v   ủ  mìn . 

V  nộ   un    ả  qu ết v  án:  

Đ  n  ị  ộ    n    t    áp   n   á  Đ  u 26, 35, 39, 147, 227, 228  ủ  
Bộ  uật Tố t n    n sự;  á  Đ  u 463, 466, 468  ủ  Bộ  uật D n sự;   oản 2 

Đ  u 26 N  ị qu ết 326/2016/UBTV  14, n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n 
T ườn  v   uố   ộ . C ấp n ận  êu  ầu        ện  ủ  b  L.  

Buộ   n   uỳn  P ướ  B, bà Dư Mỹ Á   ên  ớ  trả b  L tổn  số t  n    
35.322.000  n  (tron   ó, số t  n n   ố     24.344.000  n , t  n n   ã  

10.978.000  n . Buộ   n   uỳn  P ướ  B, bà Dư Mỹ Á   ên  ớ  p ả    ịu án 
p í   n sự s  t  m.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

S u     n   ên  ứu  á  t     ệu,   ứn   ứ  ó tron     s  v  án v   ư   
t  m tr  tạ  p  ên t  ,  ộ    n    t    n ận  ịn :

 

[1] V  tố t n : B  L  êu  ầu ông B, bà Á trả n   ố     24.344.000  n  v  

t  n  ã ,   t   ứn   ứ  ó tron     s  v  án v   ờ  trìn  b    ủ   ư n  sự,  ộ  
  n    t     á   ịn         v  án tr n    ấp    p   n  v   t   sản  qu   ịn  

tạ  Đ  u 463 Bộ  uật D n sự năm 2015; bị   n  ó n    ư trú tạ  t  n  p ố V, tỉn  
Vĩn  Lon   o  ó v  án t uộ  t  m qu  n   ả  qu ết  ủ  T   án n  n dân thành 
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p ố Vĩn  Lon . Ôn  B, bà Á vắn  mặt  ần t ứ        n   ó     o  ù  ã  ư   
tr ệu tập   p  ệ nên  ộ    n    t    qu ết  ịn    t    vắn  mặt  n  B, bà Á. Vì 

vậ , t ủ t   tố t n  tron  v  án  ảm bảo qu   ịn  tạ   á  Đ  u 26, 35, 39, 186, 
227, 228  ủ  Bộ  uật Tố t n    n sự. 

[2]   t  êu  ầu        ện  ủ  bà Trần T ị C m L.  

[2.1] V  t  n  ố : B  L  êu  ầu  n  B, bà Á trả 24.344.000  n ,   ứn   ứ 
 ể b  L  á   ịn   êu  ầu    tờ b ên n ận n    17/4/2022  ủ   n   n  B, bà Á 

(bản   ín , v ết t  ) t ể   ện số t  n v      50.000.000  n . Tu  n  ên, n u ên 
  n trìn  b    á  bị   n  ó trả n   ố  20.000.000  n  v   ấn trừ  ã    n t ừ  
5.656.000  n ; quá trìn  t ến   n  tố t n , bị   n  ã  ư   tốn   ạt   p  ệ 

t  n  báo v  v ệ  t      v  án n ưn     n  p ản  ố  tìn  t ết, sự   ện t     ệu  o 
n u ên   n  ư  r  t  o qu   ịn  tạ    oản 5 Đ  u 177, Đ  u 179, 186, 91  ủ  

Bộ  uật Tố t n    n sự n ưn  bị   n v n vắn  mặt,   n  t ờ    n     n   ó 
văn bản     ến  ì p ản  ố . Do  ó,  ăn  ứ   oản 2 Đ  u 92  ủ  Bộ  uật Tố t n  

  n sự,  ộ    n    t      n  n ận tìn  t ết  n  B, bà Á n  b  L    sự t ật. 
C ứn   ứ n u ên   n  ư  r   ể  á   ịn   êu  ầu     ó  ăn  ứ v    p p áp nên 

v ệ  b  L  êu  ầu  n  B, bà Á trả n   ố  s u      ấn trừ  ã  vư t    
24.344.000  n   ó       o bị   n v  số t  n vốn  ố   ã trả     ó    s    ấp 

n ận, p ù   p Đ  u 466  ủ  Bộ  uật D n sự.  

[2.2] V  t  n  ã :  

[2.2.1] V  t  n  ã  tron   ạn: 

Tạ  tờ b ên n ận n    17/4/2022, t ể   ện v   t  n  ó t ỏ  t uận t ờ   ạn 
trả n  v  trả  ã  n ưn     n         t ể mứ   ã  suất; n u ên   n trìn  b    ó 

t ỏ  t uận bằn  m ện  mứ   ã  suất 5%/t án     vư t so vớ  mứ   ã  suất qu  
 ịn . Tu  n  ên, b  L  ó nộp   ứn   ứ sổ p    n  B c u ển t  n  ến b  L  ể 

  ứn  m n   ó t ỏ  t uận  ã  suất 5% v  tự n u ện    u   ỉn   ã  suất 
1,66%/t án   ố  vớ    oản v   n  , p ù   p qu   ịn  tạ    oản 1 Đ  u 468 Bộ 

 uật D n sự 2015, n u ên   n trìn  b   v  nộp   ứn   ứ bị   n  ó trả  ã      ó 
      o bị   n.  ộ    n    t      t t ấ   êu  ầu  ủ  n u ên   n  ó  ăn  ứ   ấp 

n ận, t  n  ã   ư   tín  từ n    17/4/2022  ến 24/9/2022, n ư s u: 
(50.000.000  n    1,66%/t án    05 t án  07 n   ) =  4.343.000  n . Ông B, 

bà Á  ã trả  ã  r   10.000.000  n   ấn trừ  ã  4.343.000  n ,   n t ừ  
5.656.000  n  trả v o n   ố . 

[2.2.2] V  t  n  ã  quá  ạn: 

Bà L  êu  ầu  n  B, bà Á   ên  ớ  trả  ã  trên  ư n   ố  24.344.000  n   ể 
từ n    25/9/2022  ến n      t    (n    30/12/2024) vớ   ã  suất    

1,66%/tháng.  ộ    n    t    n ận t ấ , tạ    n        ện b  L  êu  ầu trả n  
 ố     30.000.000  n  v  số t  n  ã   êu  ầu 300.000  n /t án  tín  từ n    

25/9/2022  ến   t   . Tạ  p  ên t  , b  L t     ổ   êu  ầu trả số t  n n   ố  s u 
     ấn trừ    24.344.000  n  v   êu  ầu trả  ã  vớ   ã  suất    1,66%/t án     

vư t quá so vớ    n        ện n ưn     n  vư t so vớ  qu   ịn  tạ    oản 1 
Đ  u 468 Bộ  uật   n sự.  ộ    n    t      t t ấ   êu  ầu  ủ  n u ên   n  ó 
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 ăn  ứ   ấp n ận, t  n  ã   ư   tín  từ n    25/9/2022  ến 30/12/2024, n ư s u: 
(24.344.000  n    1,66%/t án    27 t án  05 n   ) =  10.978.000  n . 

 [3] V  án p í s  t  m: Buộ   n   uỳn  P ướ  B và bà Dư Mỹ Á p ả    ên 
 ớ    ịu t  n án p í   n sự s  t  m  ố  vớ   êu  ầu  ủ  b  Trần T ị C m L  ư   

  ấp n ận (vớ  mứ  t u 05%  ủ    á trị tr n    ấp)    1.766.000  n . 

Bà Trần T ị C m L    n  p ả    ịu án p í   n sự s  t  m;  o n trả tạm 
ứn  án p í   o b  L. 

  t,     ến v  v ệ    ả  qu ết v  án  ủ   ạ    ện V ện K ểm sát n  n   n 
t  n  p ố Vĩn  Lon      ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

V  các lẽ t ên, 

QUYẾT Đ NH  

Căn  ứ v o  á  Đ  u 26, 35, 39, 147, 186, 227, 228  ủ  Bộ  uật Tố t n  
  n sự năm 2015; áp   n   á  Đ  u 351, 357, 463, 466, 468  ủ  Bộ  uật D n sự 

năm 2015; áp   n   á  Đ  u 2, 5, 6, 13  ủ  N  ị qu ết số: 01/2019/N - ĐTP 
n    01/11/2019; áp   n    oản 2 Đ  u 26  ủ  N  ị qu ết số: 

326/2016/UBTV  14 n    30/12/2016 qu   ịn  v  mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, 
nộp quản    v  s    n  án p í v   ệ p í T   án. Tu ên   : 

1. V  nộ  dung: 

C ấp n ận  êu  ầu        ện  ủ  b  Trần T ị C m L. 

Buộ   n   uỳn  P ướ  B và bà Dư Mỹ Á   ên  ớ   ó n  ĩ  v  trả   o b  

Trần T ị C m L số t  n    35.322.000  n  (tron   ó, n   ố  24.344.000  n ; 
t  n  ã  10.978.000  n ). 

 Kể từ n     ó   n  êu  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án,   o 

 ến     t     n  án  on  tất  ả  á    oản t  n p ả  trả   o n ườ   ư   t     n  
án,   n  t án  bên p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t  n  ã   ủ  số t  n   n 

p ả  t     n  án t  o mứ   ã  suất qu   ịn  tạ  Đ  u 357, 468 Bộ  uật D n sự. 

   V   n ph  d n  ự     hẩm   

2.1. Buộ   n   uỳn  P ướ  B và bà Dư Mỹ Á   ên  ớ  p ả  nộp án p í   n 

sự s  t  m    1.766.000  n  (một tr ệu bả  trăm sáu mư   sáu n  ìn   n ).  

2.2. Bà Trần T ị C m L  ư   n ận  ạ  t  n tạm ứn  án p í    915.000  n  

(  ín trăm mườ   ăm n  ìn   n )  ã nộp t  o b ên     t u t  n số N
0
 0007104 

n    23/7/2024 tạ  C       T     n  án   n sự t  n  p ố Vĩn  Lon .  

Trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t     n  t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 2 Luật 

T     n  án   n sự t ì n ườ   ư   t     n  án   n sự, n ườ  p ả  t     n  án 
  n sự  ó qu  n t ỏ  t uận t     n  án, qu  n  êu  ầu t     n  án, tự n u ện 

t     n  án  oặ  bị  ưỡn    ế t     n  án t  o qu   ịn  tạ   á  Đ  u 6, 7, 7 , v  
9 Luật T     n  án   n sự; t ờ    ệu t     n  án  ư   t ự    ện t  o qu   ịn  
tạ  Đ  u 30 Luật T     n  án   n sự. 

Cá   ư n  sự  ó mặt  ư   qu  n   m   n   án   áo tron  t ờ   ạn 15 

n     ể từ n    tu ên án. Đư n  sự vắn  mặt  ó qu  n   án   áo tron  t ờ  
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 ạn 15 n     ể từ n    n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   tốn   ạt, n êm  ết 
  p  ệ. 

Nơi nhận: 
- Cá   ư n  sự; 
- C       T ADS TPVL; 
- VKSND TPVL; 
- TAND tỉn  VL; 
- Lưu    s  v  án.     

 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 
 

 
 
 

 
Đoàn Thị K m Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 


